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	TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG


ĐỀ THI 1 
	Họ và tên SV:
	Môn thi:  THÍ NGHIỆM HÓA SINH

	MSSV:
	Học kỳ: 1       Năm học: 2018 - 2019

	Ngày thi:
 Giờ thi:
	Thời gian: 30 phút (không kể thời gian phát đề)

	Nhóm:                  Phòng thi:
	Sinh viên không được tham khảo tài liệu


Câu 1 (3,5 đ): Anh/Chị giải thích các hiện tượng xảy ra ở các ống nghiệm theo bảng sau:

	Ống nghiệm
	Biure
	Protein trứng
	NaOH 10%
	CuSO4 2%
	Hiện tượng

và giải thích

	1
	Tạo từ ure tinh thể
	0
	1 ml
	1 giọt
	

	2
	0
	1 ml
	1 ml
	1 giọt
	


Câu 2 (3,5 đ): Anh/Chị hãy nêu công thức tính hàm lượng nitơ tổng (g/L) trong mẫu theo phương pháp Kjeldahl và cách tính hệ số hiệu chỉnh F của dung dịch NaOH 0,1N ?

Câu 3 (3,0 đ): Anh/Chị hãy nêu nguyên tắc định lượng đường khử theo phương pháp DNS?
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	TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG


ĐỀ THI 2 

	Họ và tên SV:
	Môn thi:  THÍ NGHIỆM HÓA SINH

	MSSV:
	Học kỳ: 1       Năm học: 2018 - 2019

	Ngày thi:
 Giờ thi:
	Thời gian: 30 phút (không kể thời gian phát đề)

	Nhóm:                  Phòng thi:
	Sinh viên không được tham khảo tài liệu


Câu 1 (3,5 đ): Anh/Chị giải thích các hiện tượng xảy ra ở các ống nghiệm theo bảng sau:

	Ống nghiệm
	Protein trứng
	CH3COOH 1%
	CH3COOH 10%
	NaOH 10%
	NaCl bão hòa
	Gia nhiệt
	Hiện tượng và giải thích

	1
	2 ml
	
	
	
	
	Đun sôi
	

	2
	2 ml
	1 giọt
	
	
	
	Đun sôi
	

	3
	2 ml
	
	5-8 giọt
	
	
	Đun sôi
	

	4
	2 ml
	
	
	5-8 giọt
	
	Đun sôi
	

	5
	2 ml
	
	5-8 giọt
	
	5-6 giọt
	Đun sôi
	


Câu 2 (3,5 đ): Anh/Chị hãy nêu nguyên tắc giai đoạn vô cơ hóa và giai đoạn cất đạm của phương pháp Kjeldahl?

Câu 3 (3,0 đ): Anh/Chị hãy nêu nguyên tắc khảo sát hoạt tính xúc tác của enzym catalase?
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	TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG


ĐỀ THI 3 

	Họ và tên SV:
	Môn thi:  THÍ NGHIỆM HÓA SINH

	MSSV:
	Học kỳ: 1       Năm học: 2018 - 2019

	Ngày thi:
 Giờ thi:
	Thời gian: 30 phút (không kể thời gian phát đề)

	Nhóm:                  Phòng thi:
	Sinh viên không được tham khảo tài liệu


Câu 1 (3,5 đ): Anh/Chị giải thích các hiện tượng xảy ra ở các ống nghiệm theo bảng sau:
	Ống nghiệm
	Na2HPO4 0,2M (ml)
	Acid citric 0,1M (ml)
	pH tương ứng
	Albumin 1% (ml)
	Rượu Ethylic (ml)
	Hiện tượng và giải thích

	1
	0,50
	1,50
	3,2
	1
	1
	

	2
	0,68
	1,32
	3,7
	1
	1
	

	3
	0,96
	1,04
	4,7
	1
	1
	

	4
	1,32
	0,68
	5,7
	1
	1
	


Câu 2 (3,5 đ): Anh/Chị hãy nêu nguyên tắc và công thức tính hàm lượng lipid thô bằng phương pháp Soxhlet? 
Câu 3 (3,0 đ): Anh/Chị hãy nêu nguyên tắc định lượng vitamin C bằng phương pháp chuẩn độ KIO3/KI?
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	TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG


ĐỀ THI 4 

	Họ và tên SV:
	Môn thi:  THÍ NGHIỆM HÓA SINH

	MSSV:
	Học kỳ: 1       Năm học: 2018 - 2019

	Ngày thi:
 Giờ thi:
	Thời gian: 30 phút (không kể thời gian phát đề)

	Nhóm:                  Phòng thi:
	Sinh viên không được tham khảo tài liệu


Câu 1 (3,5 đ): Anh/Chị giải thích các hiện tượng xảy ra ở các ống nghiệm theo bảng sau:

	Ống nghiệm
	Glucose 1%
	Saccarose  2%
	Fehling A
	Fehling B
	Gia nhiệt
	Hiện tượng và giải thích

	1
	2 ml
	
	1 ml
	1 ml
	Đun cách thủy
	

	2
	
	2 ml
	1 ml
	1 ml
	Đun cách thủy
	


Câu 2 (3,5 đ): Anh/Chị hãy nêu nguyên tắc sắc ký giấy và công thức tính hàm lượng acid amin trong mẫu phân tích?

Câu 3 (3,0 đ): Anh/Chị hãy nêu nguyên tắc định lượng acid amin bằng phương pháp Sorensen?
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	TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG


ĐỀ THI 5 

	Họ và tên SV:
	Môn thi:  THÍ NGHIỆM HÓA SINH

	MSSV:
	Học kỳ: 1       Năm học: 2018 - 2019

	Ngày thi:
 Giờ thi:
	Thời gian: 30 phút (không kể thời gian phát đề)

	Nhóm:                  Phòng thi:
	Sinh viên không được tham khảo tài liệu


Câu 1 (3,5 đ): Anh/Chị giải thích các hiện tượng xảy ra ở các ống nghiệm theo bảng sau:

	Ống nghiệm
	Maltose 2%
	Saccarose  2%
	Fehling A
	Fehling B
	Gia nhiệt
	Hiện tượng và giải thích

	1
	2 ml
	
	1 ml
	1 ml
	Đun cách thủy
	

	2
	
	2 ml
	1 ml
	1 ml
	Đun cách thủy
	


Câu 2 (3,5 đ): Anh/Chị hãy nêu nguyên tắc định tính acid amin bằng phản ứng Ninhydrin?

Câu (3,0 đ): Anh/Chị hãy nêu nguyên tắc khảo sát hoạt tính xúc tác của enzym Dehydrogenase?
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	TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG


ĐỀ THI 6 

	Họ và tên SV:
	Môn thi:  THÍ NGHIỆM HÓA SINH

	MSSV:
	Học kỳ: 1       Năm học: 2018 - 2019

	Ngày thi:
 Giờ thi:
	Thời gian: 30 phút (không kể thời gian phát đề)

	Nhóm:                  Phòng thi:
	Sinh viên không được tham khảo tài liệu


Câu 1 (3,5 đ): Anh/Chị giải thích các hiện tượng xảy ra ở các ống nghiệm theo bảng sau:

	Ống nghiệm
	Fructose 1%
	Saccarose  2%
	Fehling A
	Fehling B
	Gia nhiệt
	Hiện tượng và giải thích

	1
	2 ml
	
	1 ml
	1 ml
	Đun cách thủy
	

	2
	
	2 ml
	1 ml
	1 ml
	Đun cách thủy
	


Câu 2 (3,5 đ): Anh/Chị hãy nêu công thức tính hàm lượng nitơ acid amin có trong 1 lít nước mắm theo phương pháp Sorensen?

Câu 3 (3,0 đ): Anh/Chị hãy nêu nguyên tắc khảo sát hoạt tính xúc tác của enzym catalase?
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	TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG


ĐỀ THI 7 

	Họ và tên SV:
	Môn thi:  THÍ NGHIỆM HÓA SINH

	MSSV:
	Học kỳ: 1       Năm học: 2018 - 2019

	Ngày thi:
 Giờ thi:
	Thời gian: 30 phút (không kể thời gian phát đề)

	Nhóm:                  Phòng thi:
	Sinh viên không được tham khảo tài liệu


Câu 1 (3,5 đ): Anh/Chị giải thích các hiện tượng xảy ra ở các ống nghiệm theo bảng sau:

	Ống nghiệm
	Protein trứng
	CH3COOH 1%
	CH3COOH 10%
	NaOH 10%
	NaCl bão hòa
	Gia nhiệt
	Hiện tượng và giải thích

	1
	2 ml
	
	
	
	
	Đun sôi
	

	2
	2 ml
	1 giọt
	
	
	
	Đun sôi
	

	3
	2 ml
	
	5-8 giọt
	
	
	Đun sôi
	

	4
	2 ml
	
	
	5-8 giọt
	
	Đun sôi
	

	5
	2 ml
	
	5-8 giọt
	
	5-6 giọt
	Đun sôi
	


Câu 2 (3,5 đ): Anh/Chị hãy nêu nguyên tắc xác định hoạt tính protease bromelin? Và cách tính kết quả đơn vị hoạt độ của enzyme theo phương trình đường chuẩn?
Câu 3 (3,0 đ): Anh/Chị hãy nêu nguyên tắc của phương pháp xác định tính khử của đường đôi bằng phản ứng Fehling?
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	TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG


ĐỀ THI 8 

	Họ và tên SV:
	Môn thi:  THÍ NGHIỆM HÓA SINH

	MSSV:
	Học kỳ: 1       Năm học: 2018 - 2019

	Ngày thi:
 Giờ thi:
	Thời gian: 30 phút (không kể thời gian phát đề)

	Nhóm:                  Phòng thi:
	Sinh viên không được tham khảo tài liệu


Câu 1 (3,5 đ): Anh/Chị giải thích các hiện tượng xảy ra ở các ống nghiệm theo bảng sau:
	Ống nghiệm
	Na2HPO4 0,2M (ml)
	Acid citric 0,1M (ml)
	pH tương ứng
	Albumin 1% (ml)
	Rượu Ethylic (ml)
	Hiện tượng và giải thích

	1
	0,50
	1,50
	3,2
	1
	1
	

	2
	0,68
	1,32
	3,7
	1
	1
	

	3
	0,96
	1,04
	4,7
	1
	1
	

	4
	1,32
	0,68
	5,7
	1
	1
	


Câu 2 (3,5 đ): Anh/Chị hãy nêu nguyên tắc của thủy phân tinh bột và phản ứng màu của sản phẩm thủy phân tinh bột với Iod?
Câu 3 (3,0 đ): Anh/Chị hãy nêu công thức tính hàm lượng nitơ acid amin có trong 1 lít nước mắm theo phương pháp Sorensen?
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	TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG


ĐỀ THI 9 

	Họ và tên SV:
	Môn thi:  THÍ NGHIỆM HÓA SINH

	MSSV:
	Học kỳ: 1       Năm học: 2018 - 2019

	Ngày thi:
 Giờ thi:
	Thời gian: 30 phút (không kể thời gian phát đề)

	Nhóm:                  Phòng thi:
	Sinh viên không được tham khảo tài liệu


Câu 1 (3,5 đ): Anh/Chị giải thích các hiện tượng xảy ra ở các ống nghiệm theo bảng sau:

	Ống nghiệm
	Glucose 1%
	Saccarose 2%
	Fehling A
	Fehling B
	Gia nhiệt
	Hiện tượng và giải thích

	1
	2 ml
	
	1 ml
	1 ml
	Đun cách thủy
	

	2
	
	2 ml
	1 ml
	1 ml
	Đun cách thủy
	


Câu 2 (3,5 đ): Anh/Chị hãy nêu nguyên tắc sắc ký giấy và công thức tính hàm lượng acid amin trong mẫu phân tích?

Câu 3 (3,0 đ): Anh/Chị hãy nêu nguyên tắc xác định hoạt tính amilase theo phương pháp Wohgemuth?
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	TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG


ĐỀ THI 10 

	Họ và tên SV:
	Môn thi:  THÍ NGHIỆM HÓA SINH

	MSSV:
	Học kỳ: 1       Năm học: 2018 - 2019

	Ngày thi:
 Giờ thi:
	Thời gian: 30 phút (không kể thời gian phát đề)

	Nhóm:                  Phòng thi:
	Sinh viên không được tham khảo tài liệu


Câu 1 (3,5 đ): Anh/Chị giải thích các hiện tượng xảy ra ở các ống nghiệm theo bảng sau:

	Ống nghiệm
	Protein trứng
	CH3COOH 1%
	CH3COOH 10%
	NaOH 10%
	NaCl bão hòa
	Gia nhiệt
	Hiện tượng và giải thích

	1
	2 ml
	
	
	
	
	Đun sôi
	

	2
	2 ml
	1 giọt
	
	
	
	Đun sôi
	

	3
	2 ml
	
	5-8 giọt
	
	
	Đun sôi
	

	4
	2 ml
	
	
	5-8 giọt
	
	Đun sôi
	

	5
	2 ml
	
	5-8 giọt
	
	5-6 giọt
	Đun sôi
	


Câu 2 (3,5 đ): Anh/Chị hãy nêu nguyên tắc và công thức tính hàm lượng lipid thô bằng phương pháp Soxhlet? 

Câu 3 (3,0 đ): Anh/Chị hãy nêu nguyên tắc định lượng đường khử theo phương pháp DNS?
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	TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG


ĐỀ THI 11 

	Họ và tên SV:
	Môn thi:  THÍ NGHIỆM HÓA SINH

	MSSV:
	Học kỳ: 1       Năm học: 2018 - 2019

	Ngày thi:
 Giờ thi:
	Thời gian: 30 phút (không kể thời gian phát đề)

	Nhóm:                  Phòng thi:
	Sinh viên không được tham khảo tài liệu


Câu 1 (3,5 đ): Anh/Chị giải thích các hiện tượng xảy ra ở các ống nghiệm theo bảng sau:

	Ống nghiệm
	Protein trứng
	CH3COOH 1%
	CH3COOH 10%
	NaOH 10%
	NaCl bão hòa
	Gia nhiệt
	Hiện tượng và giải thích

	1
	2 ml
	
	
	
	
	Đun sôi
	

	2
	2 ml
	1 giọt
	
	
	
	Đun sôi
	

	3
	2 ml
	
	5-8 giọt
	
	
	Đun sôi
	

	4
	2 ml
	
	
	5-8 giọt
	
	Đun sôi
	

	5
	2 ml
	
	5-8 giọt
	
	5-6 giọt
	Đun sôi
	


Câu 2 (3,5 đ): Anh/Chị hãy nêu nguyên tắc và công thức tính chỉ số acid của chất béo?

Câu 3 (3,0 đ): Anh/Chị hãy nêu nguyên tắc giai đoạn vô cơ hóa và giai đoạn cất đạm của phương pháp Kjeldahl?
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	TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG


ĐỀ THI 12 

	Họ và tên SV:
	Môn thi:  THÍ NGHIỆM HÓA SINH

	MSSV:
	Học kỳ: 1       Năm học: 2018 - 2019

	Ngày thi:
 Giờ thi:
	Thời gian: 30 phút (không kể thời gian phát đề)

	Nhóm:                  Phòng thi:
	Sinh viên không được tham khảo tài liệu


Câu 1 (3,5 đ): Anh/Chị giải thích các hiện tượng xảy ra ở các ống nghiệm theo bảng sau:

	Ống nghiệm
	Maltose 2%
	Saccarose 2%
	Fehling A
	Fehling B
	Gia nhiệt
	Hiện tượng và giải thích

	1
	2 ml
	
	1 ml
	1 ml
	Đun cách thủy
	

	2
	
	2 ml
	1 ml
	1 ml
	Đun cách thủy
	


Câu 2 (3,5 đ): Anh/Chị hãy nêu nguyên tắc và công thức tính chỉ số xà phòng hóa của chất béo?
Câu (3,0 đ): Anh/Chị hãy nêu công thức tính số đơn vị Wohgemuth có trong 1ml dịch chiết enzyme?
